BÀN VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC – 
VẬN DỤNG NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA Ý THỨC TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÓM TẮT
Vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ cơ bản được bàn luận xuyên suốt trong lịch sử triết học từ trước đến nay, tuy nhiên đến triết học Mác – Lênin có những luận giải khoa học, khách quan, toàn diện, đúng đắn hơn thời kỳ trước Mác và nhiều học thuyết cùng thời đại.
Dưới góc độ triết học Mác - Lênin, vật chất là thực tại khách quan giữ vai trò quyết định, nhưng ý thức lại mang tính năng động, sáng tạo và có sức mạnh tác động trở lại thế giới vật chất thông qua các hoạt động thực tiễn. Vận dụng vào bối cảnh Việt Nam hiện nay, nếu các nguồn lực vật chất là điều kiện cần thì ý thức chính là điều kiện đủ để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. 
I. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
1.1. Quan niệm về vật chất
1.1.1. Triết học Phương Đông
[bookmark: _heading=h.ldmp2o1e0kn7]Triết học phương Đông thường không tách rời vật chất khỏi con người và vũ trụ. Vật chất ở đây thường mang tính chất là "nguyên liệu" tạo nên sự sống và các dòng năng lượng.
Trong triết họcTrung Hoa cổ đại, nhiều trường phái đã bàn về khởi nguyên của thế giới, trong đó khẳng định vật chất là khởi nguyên của thế giới. Có thể kể đến Thuyết Ngũ Hành coi thế giới được cấu tạo từ 5 yếu tố khởi nguyên: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đây là những dạng vật chất cụ thể, có quan hệ tương sinh, tương khắc để tạo ra vạn vật.
Thuyết Âm – Dương coi vật chất không phải là những thực thể tĩnh mà là kết quả của hai lực lượng đối lập nhưng thống nhất là Âm và Dương. Sự tương tác giữa chúng là nguồn gốc của mọi sự sinh thành và biến hóa.
Một số trường phái lại bàn tới khái niệm "Khí", coi "Khí" là dạng vật chất cơ bản nhất, vừa là vật chất vừa là năng lượng sống bao trùm vũ trụ.
[bookmark: _heading=h.kr1z8r49gjl]Triết học Ấn Độ cổ đại cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề khởi nguyên, trong đó có thể kể đến một số trường phái duy vật như:
Trường phái Lokāyata đưa ra Thuyết Tứ đại, cho rằng vạn vật được hình thành từ sự kết hợp của 4 yếu tố: Đất, Nước, Lửa, Gió. Trường phái Vaisheshika với sự tiến bộ vượt bậc cũng đưa ra quan niệm về Nguyên tử (Paramanu), cho rằng thế giới được cấu tạo từ những hạt nhỏ nhất không thể phân chia được. Phật giáo coi thế giới vật chất (Sắc) chỉ là sự hội tụ tạm thời của các yếu tố (Tứ đại) và luôn nằm trong dòng biến hóa "vô thường".
[bookmark: _heading=h.11orryii81a7]1.1.2. Triết học phương Tây
[bookmark: _heading=h.fn4spba09tqj]Trong khi triết học phương Đông nhấn mạnh tính tổng thể và Sự biến hóa, Triết học phương Tây có xu hướng phân tích thế giới thành các thành phần độc lập và tìm kiếm bản chất cuối cùng của sự tồn tại thông qua logic và thực chứng.
Các triết gia Chủ nghĩa duy vật chất phác thời kỳ cổ đại thừa nhận bản chất của thế giới là vật chất, nhưng họ đồng nhất vật chất với những sự vật cụ thể, hữu hình.
[bookmark: _heading=h.wvs42xge8ktl]Các triết gia Hy Lạp tìm kiếm "bản nguyên" (Arche) của thế giới: Thales coi vật chất là Nước. Anaximenes coi vật chất là Không khí. Heraclitus cho rằng "Lửa" là nguồn gốc của mọi sự vật. Ông quan niệm thế giới không do thần linh hay con người nào tạo ra, mà nó luôn luôn đã, đang và sẽ là ngọn lửa vĩnh cửu, vận động theo quy luật (Logos). Ở đây, ý thức chỉ là một biểu hiện của "lửa linh hồn". Đáng chú ý nhất trong các triết gia Hy Lạp cổ đại là Democritus. Ông đưa ra thuyết Nguyên tử. Theo ông, mọi thứ trên đời (kể cả linh hồn) đều được cấu tạo từ các hạt nguyên tử nhỏ bé, không thể phân chia. Linh hồn chẳng qua là những nguyên tử hình cầu, trơn nhẵn và linh động nhất. Đây là bước tiến lớn khi ông khẳng định cái "tinh thần" cũng có gốc rễ từ cái "vật chất" cụ thể.
Chủ nghĩa Duy vật siêu hình thời kỳ cận đại đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Cơ học cổ điển (Newton). Các triết gia coi con người và thế giới như một cỗ máy. Đồng nhất vật chất với khối lượng hoặc các thuộc tính vật lý cụ thể của vật thể. Quan điểm này có hạn chế là coi thế giới như một cỗ máy khổng lồ, các bộ phận tách rời và ít thấy được sự vận động tự thân của vật chất. Thomas Hobbes, triết gia người Anh quan niệm thế giới là một hệ thống các vật thể vận động theo quy luật cơ học. Thậm chí, ông coi nhận thức và tình cảm của con người cũng chỉ là những chuyển động cơ học bên trong cơ thể. Julien Offray de La Mettrie, triết gia Pháp với tác phẩm nổi tiếng "Người máy" (L'Homme Machine), ông đẩy quan điểm duy vật lên mức cực đoan khi khẳng định linh hồn chỉ là một từ trống rỗng, và cơ thể con người là một cỗ máy tự vận hành. Ý thức phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái của các cơ quan vật chất (như khi ta say rượu hay bị bệnh, tư duy sẽ thay đổi).
[bookmark: _heading=h.xfgga5sofjwp]1.1.3. Một số hạn chế mang tính lịch sử của triết học trước Mác trong quan niệm về vật chất
[bookmark: _heading=h.yxquirtyu1x]Mặc dù có công lớn trong việc khẳng định bản chất vật chất của thế giới, nhưng do hạn chế trình độ khoa học và bối cảnh lịch sử, quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước Mác vẫn tồn tại các hạn chế lớn sau:
Thứ nhất, tính trực quan và chất phác: 
[bookmark: _heading=h.fuu6r13o4qj6]Các nhà triết học thời kỳ này thường đồng nhất vật chất với một hoặc vài dạng vật chất cụ thể, hữu hình. Họ lấy cái bộ phận để giải thích cho cái toàn thể. Dù mang tính duy vật nhưng những kết luận này còn mang nặng tính giả định, cảm tính và chưa có cơ sở khoa học thực nghiệm vững chắc.
Thứ hai, tính siêu hình và máy móc: 
[bookmark: _heading=h.cvtxuz9r70sw]Đây là hạn chế điển hình của chủ nghĩa duy vật thế kỷ XVII - XVIII tại phương Tây. Họ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cơ học cổ điển của Newton nên nhìn nhận thế giới như một cỗ máy. Các triết gia đã đồng nhất vật chất với thuộc tính: Họ quy vật chất về khối lượng hoặc nguyên tử. Do đó, với những thành tựu của khoa học cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi khoa học chứng minh được nguyên tử có thể phân chia (phát hiện ra điện tử), quan niệm này bị sụp đổ. Bên cạnh đó, chủ nghĩa duy vật siêu hình đã tách rời vật chất với vận động: Họ coi vật chất là tĩnh tại, hoặc nếu có vận động thì chỉ là vận động cơ học (thay đổi vị trí trong không gian), không thấy được sự tự thân vận động và chuyển hóa giữa các hình thái cao hơn.
Thứ ba, thiếu triệt để trong quan điểm duy vật:
Một số triết gia đạt tới nhận thức duy vật về thế giới tự nhiên nhưng duy tâm về xã hội. Đây là "gót chân Achilles" của tất cả các nhà duy vật trước Marx, kể cả những người xuất sắc như Feuerbach. Về tự nhiên, ông khẳng định vật chất có trước, thế giới tồn tại khách quan. Tuy nhiên, về xã hội, ông lại cho rằng ý chí, tư tưởng của các vĩ nhân hoặc tôn giáo là động lực quyết định sự phát triển của lịch sử. Họ không thấy được bản chất vật chất của các quan hệ sản xuất và vai trò của thực tiễn lao động trong việc hình thành xã hội.
[bookmark: _heading=h.p164qiv39np]Thứ tư, thiếu tính thực tiễn và biện chứng: 
Các nhà triết học trước Marx chủ yếu đóng vai trò "giải thích" thế giới hơn là "cải tạo" thế giới. Với sự thụ động, họ coi ý thức chỉ là sự phản ánh thụ động, như một tấm gương soi chiếu, mà không thấy được tính năng động sáng tạo và sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn. Với cái nhìn phi lịch sử, các triết gia nhìn nhận con người và xã hội một cách trừu tượng, cô lập, không đặt trong dòng chảy vận động và mâu thuẫn nội tại của lịch sử.
1.1.4. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khắc phục những hạn chế
Đây là bước ngoặt quan trọng nhất, tách biệt khái niệm "vật chất" trong khoa học (nguyên tử, điện tử) khỏi phạm trù "vật chất" trong triết học:
Trước đây, khi khoa học phát hiện ra những thực thể không có khối lượng hoặc không nhìn thấy (như điện tử, trường), các nhà triết học cũ hoang mang cho rằng "vật chất biến mất". Kế thừa những thành tựu khoa học đương thời, nhất là trong vật lý học, V.I. Lênin đã giải quyết bằng cách định nghĩa lại vật chất với tư cách là một phạm trù triết học: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, pahnr ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác"[footnoteRef:1]. [1:  V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Matsxcova, 1980, t.18, tr. 151] 

Định nghĩa trên đã giúp tách biệt khái niệm bằng việc phân biệt rạch ròi giữa "vật chất" với tư cách là phạm trù triết học (vĩnh viễn) và các dạng vật chất cụ thể của khoa học (luôn thay đổi). 
Chỉ ra thuộc tính cơ bản nhất của vật chất, duy nhất của vật chất để phân biệt với ý thức là thực tại khách quan. Nghĩa là: chỉ cần nó tồn tại thực sự bên ngoài bộ não, không phụ thuộc vào việc ta có biết về nó hay không, thì đó là vật chất. Đồng thời, chỉ rõ trong mối quan hệ với cảm giác, vật chất là cái khi tác động vào giác quan thì gây nên cảm giác. Điều này khẳng định thế giới có thể nhận thức được, bác bỏ thuyết không thể biết.
[bookmark: _heading=h.4lk2dyhj5irv][bookmark: _heading=h.u2zffxtxrufc]1.2. Quan điểm các trường phái triết học về ý thức
1.2.1. Các quan điểm trước Mác
Thời kỳ Cổ đại: ý thức thường được đồng nhất với khái niệm "linh hồn" hoặc "tâm". 
Có thể kể đến triết học Phương Đông, nơi Phật giáo Coi ý thức (Thức) là một trong năm yếu tố (Ngũ uẩn) cấu thành nên con người. Ý thức không độc lập mà biến đổi liên tục theo nhân duyên. Nho giáo thường bàn đến ý thức thông qua khái niệm "Tâm". "Tâm" vừa là nơi chứa đựng tình cảm, vừa là nơi nhận thức đạo lý và điều khiển hành vi.
Các triết gia phương Tây cũng đạt được những bước tiến quan trọng khi bàn về ý thức. Trường phái Duy vật (Democritus) coi ý thức (linh hồn) cũng được cấu tạo từ các nguyên tử đặc biệt (hình cầu, nhẹ, linh động). Trong khi đó, trường phái Duy tâm (Platon) coi linh hồn là thực thể bất tử, tồn tại độc lập và có trước thân xác. Ý thức chỉ là sự "hồi tưởng" lại những gì linh hồn đã thấy ở thế giới ý niệm.
[bookmark: _heading=h.olk1rtug9cio][bookmark: _heading=h.s2f5sfdnc8cl]Đến thời kỳ Cận đại, các triết gia bắt đầu phân tách rõ ràng giữa tư duy và tồn tại, tách biệt giữa chủ thể và khách thể. Các triết gia Nhị nguyên luận, có thể kể tới Descartes. Ông tách biệt thế giới thành hai thực thể độc lập: vật chất (có quảng tính) và tinh thần (có tư duy). Câu nói nổi tiếng "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại" khẳng định ý thức là điểm khởi đầu của mọi nhận thức. Chủ nghĩa duy vật siêu hình giai đoạn này coi ý thức là một đặc tính của vật chất nhưng lại hiểu nó một cách máy móc. Một số triết gia cực đoan như Cabanis cho rằng "Não tiết ra tư tưởng như gan tiết ra mật", phủ nhận tính chất đặc thù tinh thần của ý thức.
Đỉnh cao của chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử có thể kể tới triết học cổ điển Đức với quan điểm coi ý thức là sự tự vận động của tinh thần. Các triết gia như Hegel đã nâng ý thức lên thành "Ý niệm tuyệt đối". Theo ông, toàn bộ thế giới vật chất chỉ là sự "tha hóa" (biểu hiện ra bên ngoài) của ý thức trong quá trình tự nhận thức bản thân nó.
1.2.2. Những hạn chế trong quan điểm triết học trước Mác về ý thức
Một là, tuyệt đối hóa và thần thánh hóa ý thức.
Các nhà chủ nghĩa duy tâm (cả duy tâm khách quan và duy tâm chủ quan) đã tách rời ý thức khỏi thế giới vật chất, biến ý thức thành một thực thể độc lập, sinh ra thế giới. Họ coi ý thức, tư tưởng, hay "Ý niệm tuyệt đối" là cái có trước, quyết định và sinh ra thế giới vật chất. Động lực phát triển của lịch sử bị quy về nhân tố tư tưởng, tinh thần hoặc lực lượng siêu nhiên.
Kết quả là họ phủ nhận nguồn gốc tự nhiên - xã hội của ý thức, biến ý thức thành một thứ thần bí, không thể giải thích bằng con đường khoa học.
Hai là, chủ nghĩa duy vật siêu hình, máy móc đã tầm thường hóa ý thức.
	Các nhà duy vật thế kỷ XVII - XVIII (như Hobbes, La Mettrie, hay sau này là Feuerbach) đã thấy được vật chất quyết định ý thức, nhưng lại nhìn nhận mối quan hệ này một cách cơ học và thô sơ. Tuy nhiên, các triết gia này đã đồng nhất ý thức với vật chất. Một số nhà duy vật tầm thường cho rằng óc tiết ra tư tưởng cũng giống như gan tiết ra mật. Họ coi ý thức cũng là một dạng vật chất đặc biệt hoặc là một thuộc tính có ở mọi dạng vật chất. Họ coi con người như một cỗ máy: Họ xem xét bộ não con người và quá trình nhận thức như một cơ chế phản xạ máy móc, thụ động trước sự tác động của môi trường bên ngoài.
Do đó, họ không thấy được bản chất tinh thần, tính định hướng và sự tinh vi của tư duy con người, biến ý thức thành một sản phẩm thụ động, gương soi đơn thuần.
Ba là, không thấy được bản chất xã hội và tính năng động của ý thức
Đây là hạn chế chung lớn nhất của toàn bộ nền triết học trước Mác (bao gồm cả chủ nghĩa duy vật cũ).
Xa rời thực tiễn xã hội: Các nhà triết học trước Mác chỉ giải thích ý thức dựa trên thế giới tự nhiên hoặc sinh học thuần túy (coi con người là thực thể tự nhiên chứ không phải thực thể xã hội). Họ không nhận thức được rằng: Ý thức chỉ hình thành, tồn tại và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn (lao động, ngôn ngữ, quan hệ xã hội).
Phủ nhận tính năng động chủ quan: Do không hiểu vai trò của thực tiễn, chủ nghĩa duy vật cũ không giải thích được khả năng ý thức tác động trở lại thế giới vật chất. Đối với họ, con người chỉ thích nghi với hoàn cảnh một cách thụ động chứ không thể chủ động cải tạo hoàn cảnh thông qua sức mạnh của tư duy và hành động.
[bookmark: _heading=h.sr83q27g2ei8]1.2.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về ý thức
Với những thành tựu của khoa học nửa đầu thế kỷ XIX, triết học Mác – Lênin đã từng bước làm sáng tỏ nguồn gốc và bản chất của ý thức. Đây là quan điểm khoa học nhất, khắc phục được sự phiến diện của các thời kỳ trước. Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định ý thức là có nguồn gốc tự nhiên và cả nguồn gốc xã hội. Xét về nguồn gốc tự nhiên, ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não người. Nó là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài của thế giới vật chất. Đồng thời, chính sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ não người là nội dung của ý thức. Xét về nguồn gốc xã hội, ý thức không tự nhiên nảy sinh chỉ từ bộ não, mà hình thành thông qua Lao động và Ngôn ngữ. Lao động giúp con người thay đổi thế giới và nhận thức thế giới. Ngôn ngữ là "vỏ vật chất" của tư duy, giúp truyền đạt và lưu trữ ý thức. Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định, về mặt bản chất, ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ não người. Nó không phải là cái bóng thụ động mà có khả năng lựa chọn, xử lý và tạo ra thông tin mới.
[bookmark: _heading=h.c6w8ykbq0ji5]Thứ nhất, ý thức là hình ảnh tinh thần chủ quan của thế giới khách quan. Về nội dung, ý thức không tự nó có, mà nội dung của nó là thế giới bên ngoài được di chuyển vào bộ não người và được cải biến đi. Thế giới khách quan là "nguyên mẫu", còn ý thức là "bản sao". Về hình thức, cho dù nội dung là khách quan, nhưng hình thức biểu hiện lại là chủ quan. Ý thức phụ thuộc vào thế giới quan, trình độ, kinh nghiệm và tâm lý của từng cá nhân. Ví dụ: Cùng ngắm một đóa hoa, họa sĩ thấy vẻ đẹp đường nét, nhà thực vật học thấy cấu trúc tế bào, người bán hoa thấy giá trị kinh tế.
[bookmark: _heading=h.8bty9qy1yg5b]Thứ hai, ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan một cách năng động, sáng tạo. Khác với tấm gương soi phản chiếu thụ động, bộ não người phản ánh thế giới một cách tích cực, thể hiện ở khả năng chọn lọc, mô hình hóa và sáng tạo của ý thức. Sự chọn lọc thể hiện ở việc ý thức không phản ánh tất cả mà chỉ chọn lọc những gì quan trọng, có ý nghĩa với con người. Đồng thời, ý thức có khả năng tạo ra những hình ảnh về vật chất mà hiện tại chưa có (dự báo, tưởng tượng, thiết kế tương lai). Điều đó thể hiện khả năng mô hình hóa của ý thức. Ý thức còn có bản tính sáng tạo. Từ những dữ liệu đã có, ý thức nhào nặn, kết hợp để tạo ra tri thức mới, lý thuyết khoa học mới. Đây là đặc điểm ranh giới giữa con người và máy móc hay động vật.
[bookmark: _heading=h.wuyggnfk9qxw]Thứ ba, ý thức mang bản chất xã hội. Đây là điểm khác biệt nhất giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và các trường phái khác. Ý thức không phải là hiện tượng thuần túy sinh học. Nguồn gốc từ lao động cho thấy, thông qua lao động, con người làm thay đổi thế giới và buộc thế giới phải bộc lộ quy luật, từ đó hình thành tri thức. Đồng thời, ý thức phải gắn liền với ngôn ngữ. Ngôn ngữ là "vỏ vật chất" của tư duy. Không có hệ thống tín hiệu ngôn ngữ để giao tiếp và lưu trữ thông tin thì ý thức không thể hình thành và phát triển. Một điểm quan trọng khác đó là, ý thức của một cá nhân bị quy định bởi các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa của thời đại mà họ đang sống.
1.3. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
Xuất phát từ nguồn gốc, bản chất của ý thức, có thể khẳng định vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng, cần nhìn nhận mối quan hệ này như một "vòng lặp" tác động hai chiều. Trong triết học Marx-Lenin, mối quan hệ này không phải là đường một chiều mà là sự thống nhất giữa vai trò quyết định của vật chất và sự tác động trở lại mạnh mẽ của ý thức.
1.3.1. Vật chất quyết định ý thức
Ở chiều thuận, "Vật chất quyết định ý thức", chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thừa nhận cái này có trước cái kia, mà phải mổ xẻ cơ chế "quyết định" đó diễn ra như thế nào. Trong triết học duy vật biện chứng, sự quyết định này mang tính toàn diện, từ lúc hình thành cho đến khi biến đổi. Biểu hiện cụ thể qua bốn khía cạnh sau:
[bookmark: _heading=h.pfu4bmz2dcah]Một là, vật chất quyết định nguồn gốc của ý thức
Như phần trên đã khẳng định, ý thức không phải là một thực thể tự thân hay từ trên trời rơi xuống. Nó là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài của thế giới vật chất. Thứ nhất, ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao nhất là bộ óc người. Không có bộ óc (vật chất), không có ý thức. Khi bộ óc bị tổn thương, các chức năng của ý thức (tư duy, trí nhớ) cũng bị rối loạn hoặc mất đi. Xét về nguồn gốc tự nhiên, ý thức chỉ ra đời khi thế giới khách quan tác động vào các giác quan, tạo ra sự phản ánh. Nếu không có sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng ngoài kia để chúng ta nhìn, nghe, chạm vào, thì bộ não sẽ hoàn toàn trống rỗng. Xét về nguồn gốc xã hội, vật chất dưới dạng Lao động và Ngôn ngữ (những hoạt động và công cụ vật chất) chính là cái "nhào nặn" nên ý thức con người, giúp con người khác biệt với bản năng của loài vật.
[bookmark: _heading=h.fq59ozh3a320]Hai là, vật chất quyết định nội dung của ý thức. 
Ý thức giống như một chiếc gương, còn vật chất là vật được soi. Chiếc gương không thể tự tạo ra hình ảnh nếu không có vật ở trước nó. Mọi ý tưởng, dù là trừu tượng nhất như toán học hay các khái niệm tâm linh, suy cho cùng đều có "nguyên mẫu" từ thế giới vật chất. Con người không thể nghĩ về những thứ hoàn toàn không có thực. Ngay cả những hình ảnh tưởng tượng (như rồng, phượng) cũng là sự lắp ghép từ những bộ phận của các con vật có thật trong thế giới vật chất. Và quan trọng nhất, nội dung ý thức là sự phản ánh thực tại: Thực tại khách quan thế nào thì nội dung ý thức sẽ như thế ấy.
[bookmark: _heading=h.8f4kpijbodlg]Ba là, vật chất quyết định bản chất của ý thức. 
Tại sao mỗi thời đại con người lại có những suy nghĩ khác nhau? Đó là do tồn tại xã hội (điều kiện sinh hoạt vật chất) quyết định. Trong xã hội săn bắn hái lượm, ý thức con người xoay quanh việc tìm kiếm thức ăn và kỹ năng sinh tồn thô sơ. Trong xã hội công nghiệp, ý thức lại xoay quanh khoa học, kỹ thuật và quản lý. Bản chất của ý thức là phản ánh thực tiễn. Ý thức không thể vượt qua khỏi những giới hạn mà điều kiện vật chất của thời đại đó cho phép.
[bookmark: _heading=h.5lcrpuvrl6pb]Bốn là, vật chất quyết định sự biến đổi, phát triển của ý thức.
 Khi cơ sở kinh tế và điều kiện vật chất thay đổi, thì sớm muộn gì các quan điểm chính trị, pháp quyền, đạo đức và triết học cũng phải thay đổi theo. Ví dụ: Khi công nghệ Internet (vật chất) phát triển, chúng ta nảy sinh những khái niệm mới như "đạo đức mạng", "tài sản số", "quyền riêng tư trực tuyến" (ý thức). Nếu không có nền tảng vật chất là Internet, những ý thức này sẽ không bao giờ xuất hiện.
[bookmark: _heading=h.8ny4lx43jvvh][bookmark: _heading=h.848ys79qn7lh][bookmark: _heading=h.bfio3lvbbknv][bookmark: _heading=h.pnxqrdt3kd4n]1.3.2. Ý thức tác động trở lại vật chất
Ở chiều ngược lại, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định tính năng động sáng tạo của ý thức. 
Một là, ý thức có tính độc lập tương đối. 
Dù do vật chất sinh ra, nhưng ý thức không lệ thuộc máy móc. Điều đó thể hiện ở tính lạc hậu của ý thức. Đôi khi vật chất đã thay đổi nhưng ý thức (tập quán, hủ tục) vẫn còn tồn tại dai dẳng. Đồng thời, ý thức cũng có tính vượt trước. Ý thức khoa học có thể dự báo được tương lai, vạch ra những điều chưa có trong thực tại. Đây là cơ sở để con người lập kế hoạch. Ngoài ra, ý thức phát triển có tính kế thừa lịch sử, không phải cứ vật chất mới là có ý thức mới hoàn toàn ngay lập tức.
[bookmark: _heading=h.uwx9p9ek4et9]Hai là, ý thức chỉ đạo hoạt động thực tiễn. 
Triết học Mác - Lênin khẳng định ý thức có sức mạnh cải tạo thế giới thông qua thực tiễn. Cụ thể, ý thức giúp con người đặt ra mục tiêu và lựa chọn phương pháp trước khi hành động. Ý thức còn giúp con người dự báo tương lai. Con người không chỉ phản ánh cái đang có, mà còn phản ánh cái chưa có (tương lai). Một kiến trúc sư tồi vẫn khác con ong giỏi nhất ở chỗ: kiến trúc sư phải xây dựng tòa nhà trong tư tưởng (ý thức) trước khi nó được xây dựng trên thực tế. Đồng thời, ý thức có thể biến thành sức mạnh vật chất to lớn để cải tạo xã hội khi ý thức đúng đắn thâm nhập vào quần chúng. 
[bookmark: _heading=h.moia5nk17bgr]Chính ý thức đã giúp con người vượt qua giới hạn sinh học của bản thân. Con người không có cánh nhưng nhờ ý thức mà con người sáng tạo ra máy bay, chúng ta bay cao hơn chim. Chúng ta không thể nhìn xa như đại bàng nhưng nhờ ý thức mà con người sáng tạo ra kính thiên văn giúp chúng ta nhìn thấy được các thiên hà cách hàng tỷ năm ánh sáng. Như vậy, mặc dù vật chất đóng vai trò quyết định, nhưng ý thức không hề thụ động. Bản chất sáng tạo của ý thức giúp con người làm được những điều phi thường. 
Sự tác động của ý thức diễn ra theo hai hướng: Tích cực và Tiêu cực. Khi ý thức phản ánh đúng quy luật khách quan (tri thức đúng, tư tưởng tiến bộ), nó giúp con người cải tạo thế giới hiệu quả, thúc đẩy xã hội đi lên. Khi ý thức sai lạc (ảo tưởng, duy ý chí, thiếu tri thức), nó sẽ dẫn dắt hành động sai lầm, gây ra sự đổ vỡ, tàn phá môi trường hoặc kìm hãm sự phát triển của xã hội.
[bookmark: _heading=h.bcn8go1vzyi8][bookmark: _heading=h.xz8k8rp56fxe][bookmark: _heading=h.mt0reh2g00ny][bookmark: _heading=h.uu30o5sluueg]II. VAI TRÒ CỦA Ý THỨC TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 
2.1. Bối cảnh
Bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu hệ trọng, mang tính bước ngoặt, khiến phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành chiến lược sinh tồn tất yếu và là thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sự khẳng định này được xây dựng vững chắc dựa trên hai xung lực khách quan từ bối cảnh thế giới và thực tiễn Việt Nam:
* Bối cảnh thế giới: 
- Xu hướng "Chuyển đổi kép" đã và đang được các quốc gia quan tâm, coi là chiến lược trọng sự phát triển của mình. Các nước xác định rõ cạnh tranh công nghiệp phải gắn với chuyển dịch năng lượng: Kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ từ chỗ tối ưu hóa chi phí ngắn hạn sang gia tăng "hiệu quả chiến lược" và khả năng tự chủ. Do đó, các cường quốc đang chạy đua khốc liệt trong việc làm chủ công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng sạch.
- Các nước phát triển gia tăng thiết lập rào cản thương mại xanh: Các thị trường lớn (như EU, Mỹ) liên tiếp áp dụng các cơ chế nghiêm ngặt như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), quy định chống phá rừng, báo cáo ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Một nền kinh tế muốn hội nhập sâu bắt buộc phải "xanh hóa" phương thức sản xuất nếu không muốn bị gạt ra khỏi chuỗi giá trị toàn cầu.
- Khủng hoảng sinh thái toàn cầu và An ninh phi truyền thống
Biến đổi khí hậu không còn là lời cảnh báo mà đã trực tiếp gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và cường độ chưa từng có. Sự cạn kiệt tài nguyên truyền thống, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và nguy cơ dịch bệnh xuyên quốc gia đòi hỏi tư duy phát triển phải từ bỏ mô hình "khai thác - sản xuất - vứt bỏ" (kinh tế tuyến tính) để chuyển sang kinh tế tuần hoàn.
-  Xu thế "Trạng thái tầm thường mới" của kinh tế toàn cầu
Sau nhiều biến động, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo duy trì ở mức thấp và phân hóa sâu sắc. Để thoát khỏi quỹ đạo trì trệ này, Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính lớn đều thống nhất: Động lực tăng trưởng mới phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và phát triển bền vững, lấy chất lượng tăng trưởng thay thế cho số lượng thuần túy.
* Bối cảnh Việt Nam: 
Việt Nam đang bước vào giai đoạn chiến lược 2026 - 2030 với khát vọng lớn hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, thực tiễn nội tại đòi hỏi một tư duy phát triển bền vững hơn bao giờ hết:
- Các động lực tăng trưởng truyền thống dần chạm trần: 
Mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên thô, thâm dụng lao động giá rẻ và các ngành công nghiệp gia công kỹ thuật thấp đã bộc lộ hết những giới hạn cấu trúc. Năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia chỉ có thể được nâng cao thông qua đổi mới mô hình phát triển: lấy khoa học - công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh làm động lực trung tâm.
- Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trước biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, thiên tai cực đoan ở miền Trung và miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, áp lực từ quá trình đô thị hóa nhanh và ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, đô thị lớn đang trực tiếp đe dọa đến chất lượng sống của người dân và tạo ra gánh nặng tài khóa dài hạn.
- Cam kết chính thức về Net Zero và Thể chế hóa phát triển bền vững
Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26 không chỉ là một nghĩa vụ quốc tế, mà là một đòn bẩy chiến lược để tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế.
Hệ thống luật pháp trong nước (như Luật Bảo vệ môi trường, các đề án phát triển kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon, tài chính xanh) đang được hoàn thiện cấp bách, tạo hành lang pháp lý bắt buộc các khu vực kinh tế phải chuyển dịch theo hướng bền vững.
2.2. Nhận thức về định hướng phát triển bền vững của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hiện nay, định hướng phát triển bền vững của Việt Nam không còn chỉ nằm ở khía cạnh kinh tế mà là sự kết hợp hài hòa giữa ba trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường.
Các Nghị quyết của Đảng trong thời gian gần đây đều khẳng định nội dung cốt lõi trong đường lối phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2045:
Một là, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đang chuyển dịch từ tăng trưởng dựa trên số lượng (vốn, lao động giá rẻ, tài nguyên) sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Trong mô hình mới, kinh tế số đang ngày càng trở thành một động lực quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc định hình lực lượng sản xuất và phương thức tăng trưởng mới, tạo điều kiện cho nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong thời đại số. Cùng với đó là kinh tế tuần hoàn với việc khuyến khích mô hình sản xuất mà giá trị của sản phẩm, nguyên vật liệu được duy trì lâu nhất có thể, giảm thiểu chất thải.
Hai là, phát triển bao trùm và công bằng xã hội. Mục tiêu là "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Quan điểm về phát triển bao trùm (Inclusive Development) là cách tiếp cận kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội, phân bổ lợi ích đều cho mọi người, đặc biệt nhóm yếu thế, để mọi người có cơ hội tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ sự phát triển, hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện và bền vững. Nó không chỉ tập trung vào GDP mà còn chú trọng đến chất lượng cuộc sống (sức khỏe, giáo dục, môi trường), giảm bất bình đẳng, và tạo sự hài hòa giữa các tầng lớp xã hội. Thực hiện giảm nghèo đa chiều: Không chỉ là thu nhập mà còn là tiếp cận y tế, giáo dục, nước sạch và thông tin. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh cho phát triển.
Ba là, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Đây là thách thức lớn nhất mà Việt Nam đang đối mặt, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tại COP26, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 nhằm đạt mục tiêu Net Zero. Thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và giảm dần điện than. Cùng với đó. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học và sử dụng bền vững nguồn nước, tài nguyên biển.
Bốn là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Tập trung cải cách thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Đồng thời, tích cực hội nhập, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, EVFTA) để thúc đẩy xuất khẩu bền vững.
2.3. Nhận thức về vai trò của ý thức đối với phát triển bền vững
Từ việc nhận thức đúng bản chất của ý thức và mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, áp dụng triết học duy vật biện chứng vào bối cảnh Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy: Nếu vật chất (nguồn lực tự nhiên, hạ tầng, vốn) là điều kiện cần, thì ý thức (tư duy chiến lược, đạo đức môi trường, tri thức khoa học) chính là điều kiện đủ để đảm bảo sự phát triển không chỉ nhanh mà còn phải "bền".
Dưới đây là bốn khía cạnh sâu sắc về vai trò của ý thức đối với sự phát triển bền vững tại Việt Nam:
[bookmark: _heading=h.dauo2zv5cl2u]Thứ nhất, ý thức là "Bộ lọc" để lựa chọn mô hình tăng trưởng
Trong quá khứ, chúng ta từng có giai đoạn ưu tiên tăng trưởng bằng mọi giá (đánh đổi môi trường lấy kinh tế). Hiện nay, ý thức mới về "Phát triển bền vững" đóng vai trò định hướng: Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết Net Zero vào năm 2050. Đây là một mục tiêu đi trước thực tại vật chất hiện tại, đóng vai trò "ngọn hải đăng" để toàn bộ nền kinh tế điều chỉnh hành vi. Thay vì phê duyệt các dự án nhiệt điện than (gây ô nhiễm), ý thức về bảo vệ khí hậu đã chỉ đạo thực tiễn chuyển sang phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) tại Ninh Thuận, Bình Thuận.
[bookmark: _heading=h.oxjhx623y1eu]Thứ hai, ý thức là "Động lực" đổi mới sáng tạo
Việt Nam không thể mãi dựa vào tài nguyên thô hay nhân công giá rẻ (những yếu tố vật chất hữu hạn). Để phát triển bền vững, chúng ta phải dựa vào trí tuệ, một yếu tố ý thức. Trong phát triển bền vững, ý thức dưới dạng tri thức khoa học là động lực chính. Công nghệ sinh ra từ ý thức con người. Tuy nhiên, nếu thiếu sự tỉnh thức, con người sẽ trở thành nô lệ của công nghệ. Trong thời đại hiện nay, chúng ta chứng kiến không ít trường hợp nghiện điện thoại, mất kết nối bản thân. Ý thức phải là người làm chủ công cụ. Việc sáng tạo ra các nguồn năng lượng sạch (gió, mặt trời) hay công nghệ xử lý chất thải chính là sự tác động mạnh mẽ của ý thức để giải quyết các mâu thuẫn vật chất hiện tại.
Cũng chính ý thức về tầm quan trọng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy việc đào tạo nhân lực IT, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Sự bùng nổ của các ứng dụng "Make in Vietnam" hay kinh tế nền tảng (Grab, Shopee, các app ngân hàng) đã tối ưu hóa nguồn lực xã hội, giảm chi phí vận hành vật chất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng thông minh.
[bookmark: _heading=h.qo5vky8eyddf]Ba là, ý thức là "Thước đo" đạo đức và trách nhiệm xã hội
Phát triển bền vững không chỉ là kinh tế, mà còn là công bằng xã hội và bảo tồn văn hóa. Khủng hoảng môi trường thực chất là khủng hoảng ý thức. Khi con người quên mình là một phần của tự nhiên (vô minh), họ mới phá hủy nó. Một nền kinh tế tỉnh thức không chỉ chạy theo lợi nhuận mà còn hướng tới sự chữa lành và kết nối.
Điều này đòi hỏi chúng ta phải chuyển từ tư duy "chinh phục" sang "hòa hợp": Ý thức giúp con người nhận ra rằng tài nguyên là hữu hạn. Thay vì khai thác cạn kiệt, ý thức định hướng chúng ta hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Ý thức về môi trường còn giúp hình thành đạo đức môi trường: Ý thức tạo ra các chuẩn mực đạo đức mới, nơi việc bảo vệ thiên nhiên trở thành nghĩa vụ của mỗi cá nhân và tổ chức. Từ đó, giúp hình thành lối sống mới: Ý thức của người dân về việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, hay phong trào "người Việt dùng hàng Việt" chính là sự tác động ngược lại của ý thức vào thị trường vật chất.
Vụ việc Formosa (Hà Tĩnh) tuy xảy ra đã lâu nhưng vẫn luôn là bài học đắt giá khi ý thức về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp và quản lý nhà nước còn thấp. Hiện nay, các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đang trở thành "ý thức bắt buộc" đối với các doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu sang châu Âu hay Mỹ.
[bookmark: _heading=h.fksfkti53cyx][bookmark: _heading=h.82iusflzlm9f][bookmark: _heading=h.udj4ijxjuc03]Bốn là, ý thức là sợi dây gắn kết xã hội và tạo sự đồng thuận xã hội
Phát triển bền vững cần sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn. Ý thức chính trị và sự đồng thuận của cộng đồng là "sợi dây" gắn kết các mục tiêu kinh tế với công bằng xã hội.
Giáo dục đích thực không chỉ nhồi nhét kiến thức mà phải đánh thức lòng trắc ẩn và sự tỉnh thức. Pháp luật là cái khung bên ngoài, nhưng đạo đức và ý thức bên trong mới là gốc rễ của trật tự xã hội,
Như vậy, nói về "Khát vọng phát triển" dưới góc nhìn triết học thì khát vọng (Ý thức) là cái có sau, nảy sinh từ nhu cầu thực tế muốn thoát nghèo, muốn dân giàu nước mạnh. Khi khát vọng đủ lớn, nó thúc đẩy con người tìm tòi công nghệ, cải cách thể chế, làm thay đổi bộ mặt vật chất của đất nước. Nếu không có sự thay đổi trong ý thức hệ (từ tư duy khai thác sang tư duy gìn giữ, từ tư duy gia công sang tư duy sáng tạo), Việt Nam sẽ rơi vào "bẫy thu nhập trung bình". Ý thức chính là "hệ điều hành" để vận hành cỗ máy vật chất quốc gia đi đúng hướng. Phát triển bền vững vì thế không chỉ là vấn đề kinh tế (vật chất) mà còn là vấn đề về tư duy và trách nhiệm (ý thức).
[bookmark: _heading=h.mq2ftq3qd5by]2.4. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của ý thức trong quá trình thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam
Một là, tăng cường giáo dục và truyền thông nhằm từng bước chuyển hóa nhận thức của cộng đồng. Đây là giải pháp tác động vào nguồn gốc tự nhiên và xã hội của ý thức để hình thành thế giới quan đúng đắn. Nội dung bao gồm:
Nâng cao dân trí về môi trường: Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà phải giúp người dân hiểu được quy luật khách quan của tự nhiên. Khi hiểu rằng "vật chất" (tài nguyên) là hữu hạn, "ý thức" con người sẽ tự điều chỉnh để tồn tại bền vững.
Xây dựng lối sống bền vững: Truyền thông cần tạo ra các "chuẩn mực đạo đức" mới. Ví dụ: Tiêu dùng xanh hay giảm rác thải nhựa không chỉ là hành động cá nhân mà là sự phản ánh ý thức trách nhiệm trước cộng đồng.
Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đây là bước vật chất hóa ý thức thông qua việc ban hành luật pháp. Giải pháp này thể hiện sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất một cách có tổ chức thông qua kiến trúc thượng tầng. Ý thức về phát triển bền vững nếu chỉ dừng lại ở tư duy thì vẫn mang tính trừu tượng. Khi được "vật chất hóa" thành các điều luật, quy định, thuế môi trường, nó trở thành một thực tại khách quan bắt buộc mọi cá nhân phải tuân thủ.
Chính sách thuế hay trợ giá cho năng lượng sạch là cách dùng "đòn bẩy vật chất" để định hướng ý thức của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ nhận thấy rằng: Muốn đạt được mục tiêu kinh tế (vật chất), họ bắt buộc phải có tư duy bảo vệ môi trường (ý thức).
Ba là, phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức cải tạo thế giới. Đây là mức độ cao nhất của ý thức – sự phản ánh năng động và sáng tạo để tạo ra những thực tại vật chất mới.
Cụ thể, phải từng bước ứng dụng công nghệ cao vào mọi khâu của quá trình sản xuất vật chất. Khoa học công nghệ chính là kết tinh của trí tuệ (ý thức). Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ là thay đổi máy móc, mà là dùng sức mạnh của ý thức để giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu con người và sự giới hạn của tự nhiên.
Bên cạnh đó, cần phát huy sáng kiến khởi nghiệp bền vững. Các mô hình kinh doanh tuần hoàn là minh chứng cho việc ý thức con người có thể "vượt trước" thực tại. Thay vì đợi tài nguyên cạn kiệt mới thay đổi, con người chủ động sáng tạo ra cách thức sản xuất mới để ngăn chặn khủng hoảng. Mọi sáng kiến khởi nghiệp hay công nghệ mới phải được kiểm chứng qua thực tiễn sản xuất. Chính quá trình lao động sáng tạo này sẽ ngược lại bổ sung thêm tri thức mới, làm giàu thêm ý thức của con người về phát triển bền vững.
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